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PHẦN TRẮC NGHIỆM
BÀI 12. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN ĐẤT
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đất của Việt Nam?
A. Đa dạng, gồm nhiều loại khác nhau.	
B. Thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
C. Chia thành 2 nhóm đất chính.	
D. Đất phù sa ở đồng bằng, đất feralit ở vùng đồi núi.
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với nhóm đất feralit?
A. Thường được dùng để trồng lúa.	
B. Hình thành trực tiếp tại các vùng đồi núi thấp.
C. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét.	
D. Đất có màu đỏ vàng đặc trưng.
Câu 3: Nhóm đất phù sa sông nước ta phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Miền núi.	B. Đồng bằng.	C. Núi cao          D. Ven biển.
Câu 4: Đồng bằng phù sa sông rộng lớn nhất nước ta là gì?
A. Đồng bằng sông Mã.	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng.	D. Đồng bằng sông Ba.
Câu 5: Nhóm đất feralit trên đất badan phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng Sông Hồng.	B. Tây Nguyên.
C. Đồng bằng Sông Cửu Long.	D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 6 Nước ta có bao nhiêu nhóm đất chính?
A. 2 nhóm.	B. 3 nhóm.	C. 4 nhóm.            D. 5 nhóm.
Câu 7: Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu vùng nào của nước ta?
A. Vùng đồi núi.	B. Đồng bằng ven biển.
C. Đồng bằng hạ lưu sông.	D. Đỉnh núi cao trên 2000m.
Câu 8: Thảm thực vật phù hợp với nhóm đất mùn núi cao là gì?
A. Rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh.	B. Rừng thưa khô nửa rụng lá.
C. Rừng á nhiệt đới và ôn đới.	D. Rừng ngập mặn.
Câu 9: Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành phần và tính chất của đất là gì?
A. Đá mẹ.	B. Khí hậu.              C. Sinh vật.     D. Con người.
Câu 10: Nguyên nhân cơ bản hình thành nhóm đất mùn núi cao ở nước ta là gì?
A. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi theo độ cao.	
B. Đá mẹ thay đổi theo độ cao địa hình
C. Sinh vật thay đổi theo độ cao địa hình.	
D. Hướng nghiêng và độ dốc của địa hình.
Câu 11: Đất feralit trên đá vôi và đá badan ở nước ta thích hợp để trồng loại cây nào?
A. Cây lương thực.	B. Cây rau đậu.    C. Cây ăn quả.    D. Cây công nghiệp.
Câu 12: Muốn hạn chế đất bị xói mòn ở vùng đồi núi, biện pháp quan trọng nhất là gì?
A. Đẩy mạnh thâm canh.                                B. Phủ xanh đất trống đồi trọc.
C. Chăn nuôi gia súc ăn cỏ.                            D. Trồng các loại cây lương thực: lúa, ngô.
Câu 13:  Biện pháp sử dụng đất hợp lí ở vùng đồng bằng là gì?
A. Làm ruộng bậc thang, đào hố vảy cá.
B. Phát triển nông lâm kết hợp.
C. Trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc.
D. Phát triển thủy lợi, đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp.
Câu 14: Đất phèn ở nước ta có đặc điểm gì?
A. Là loại đất phù sa trung tính, ít chua; đất có màu nâu, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng.
B. Là loại đất hình thành ở những vùng trũng nước lâu ngày; đất bị chua, nghèo dinh dưỡng.
C. Là loại đất được hình thành ở các vùng cửa sông, ven biển.
D. Có lớp vỏ phong hoá dày, thoáng khí, dễ thoát nước.
Câu 15: Đất feralit hình thành trên đá vôi ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
A. Đông Bắc, Bắc Trung Bộ.	B. Nam Bộ, Tây Nguyên.
C. Tây Nguyên, Ven biển.	D. Đồng bằng châu thổ sông.
Câu 16: Nước ta có mấy nhóm đất chính?
	A. 3 nhóm
	B. 4 nhóm
	C. 5 nhóm
	D. 6 nhóm


Câu 17: Trong các nhóm đất sau, nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất?
A. Nhóm đất phù sa                              C . Nhóm đất cát pha
B. Nhóm đất feralit                               D. Nhóm đất mùn trên núi
Câu 18: Nhóm đất feralit chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên
	A. 65%
	B. 70%
	C. 75%
	D. 80%


Câu 19: Đất phù sa ở nước ta phân bố chủ yếu ở
A. vùng đồng bằng sông Hồng
B. vùng đồng bằng sông Cửu Long
C. vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
D. vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng Duyên hản miền Trung
Câu 20: Nhóm đất phù sa chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên
	A. 14%
	B. 24%
	C. 34%
	D. 44%



Bài 13. ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Câu 1: Trong các loại tài nguyên sinh vật biển dưới đây, loại nào có sản lượng khai thác chiếm ưu thế tuyệt đối?
A. Cá biển.          B. Các loài giáp xác.        C. Các loài nhuyễn thể.         D. Bò sát biển.
Câu 2: Để hạn chế sự cạn kiệt tài nguyên hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước cần:
A. đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ.                    
B. thường xuyên kiểm tra việc đánh bắt.
C. sử dụng lưới mắt to để đánh bắt ven bờ.  
D. hạn chế việc đánh bắt mang tính hủy diệt.
Câu 3: Ở Việt Nam, rừng ôn đới núi cao phát triển ở vùng núi nào?
A. Tam Đảo	B. Ba Vì
C. Trường Sơn                                                 D. Hoàng Liên Sơn
Câu 4: Hệ sinh thái rừng ngập mặn phát triển ở:
A. Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển	B. Vùng đồi núi thấp
C. Các khu bảo tồn thiên nhiên	D. Vùng đồi núi cao.
Câu 5: Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam:
A. Sinh vật Việt Nam phong phú và đa dạng
B. Sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái, và về công dụng của các sản phẩm sinh học.
C. Trên đất liền đới rừng nhiệt đới gió mùa phát triển và trên biển Đông hệ sinh thái biển nhiệt đới vô cùng giàu có.
D. Cả 3 đặc điểm chung.
Câu 6: Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện:
A. Sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái,
B. Có nhiều sinh vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
C. Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quôc gia.
D. Có nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Câu 7: Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh:
A. Quang Ninh      B. Hải Phòng        C. Thái Bình            D. Nam Định
Câu 8: Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta:
A. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm    B. Là nơi gặp gỡ của nhiều luồng sinh vật
C. Có nhiều loại đất khác nhau             D. Tất cả các ý trên
Câu 9: Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta:
A. Chiến tranh phá hoại               B. Khai thác quá mức, đốt rừng làm nương rẫy.
C. Quản lý bảo vệ còn kém          D. Cả 3 ý trên.
Câu 10: Số lượng loài sinh học đã xác định được ở nước ta là:
A. 50.000 loài.     B. 60.000 loài.   C. 70.000 loài.   D. 80.000 loài.
Câu 11: Hoạt động nào dưới đây là hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Trồng cây gây rừng.             B. Xây dựng nhiều đập thủy điện.
C. Đốt rừng làm nương rẫy.      D. Biến đất rừng thành đất phi nông nghiệp.
Câu 12: Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vọng của nhiều loại động vật hiện nay?
A. Do các loại thiên tai xảy ra.   
B. Do các hoạt động của con người.
C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần.
D. Do các loại dịch bệnh bất thường.
Câu 13: Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?
A. Điều hòa khí hậu                                    B. Cung cấp đất phi nông nghiệp.
C. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên.        D. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã.
